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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025- 2026 

Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 8 

Thời gian làm bài: 60 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KÌ I 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

Lớp 8 

 

 

ST

T 

Chương

/ chủ đề 

Nội dung 

đơn vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Tự luận Tổng Tỉ lệ % 

Điểm Trắc nghiệm khách quan 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” 

   Biết  Hiể

u  

V

D 

Biết  Hiểu  VD Biết  Hiể

u  

VD Biết  Hiể

u  

VD  

Phân môn Lịch sử 

1 Chương 

3.Việt 

Nam từ 

đầu thế 

kỉ XVI 

đến thế 

kỉ XVIII 

Nội dung 1. 

Kinh tế, văn 

hóa và tôn 

giáo ở Đại 

Việt trong 

các thế kỉ 

XVI- XVIII 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

        C1,

2,3,

4,5,

6 

 

  1,5(15%) 

2  

 

Nội dung 2. 

Phong Trào 

Tây Sơn 

    C14- 

a,b 

C14-

c,d 

 

 

C 

17 

 

C 

18 

 

C 

19 

 C14

- 

a,b 

C14

-c,d 

2,5 

(25%) 
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3 Chương 

4.Châu 

Âu và 

nước 

Mỹ từ 

cuối thế 

kỉ XVIII 

đén đầu 

thế kỉ 

XX 

Nội dung 3: 

Các nước 

Anh, Pháp, 

Đức, Mỹ 

chuyển sang 

giai đoạn 

chủ nghĩa 

đế quốc  

 

   C13-a C13-b 

 

C13-

c,d 

 

   C13

-a 

C13

-b 

 

C13

-c,d 

 

1(10%) 

Tổng số câu 6   1 3 4 1 1 1 8 4 5 17 

Tổng số điểm 1,5 2 1,5 5 5 

Tỉ lệ % 15% 20% 15% 50% 50% 

 

ST

T 

Chươ

ng/ 

chủ 

đề 

Nội 

dung 

đơn vị 

kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Tự luận Tổng Tỉ lệ 

% 

Điểm 

   Trắc nghiệm khách quan        

   Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn        

   Biết  Hiể

u  

VD Biết  Hiể

u  

VD Biết  Hiể

u  

VD Biế

t  

Hiể

u  

VD Biết  Hiể

u  

VD  

Phân môn  Địa lí 

1 Chươ

ng 2: 

Đặc 

Nội 

dung 

1. Đặc 

C7 

C8 

C9 

  C15

-a 

C15

-b 

C15

-c,d 

 C16

-a,b 

C6-

c,d 

   C7 

C8 

C9 

C15

-b 

C15

-c,d 

3,5 

(35%) 
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điểm 

khí 

hậu và 

thủy 

văn 

Việt 

Nam 

điểm 

khí hậu  

C10 

C11 

C12 

C10 

C11 

C12 

C15-

a 

C16

-a,b 

C16

-c,d 

2  Nội 

dung 

2. Đặc 

điểm 

thủy 

văn  

         C2

0 

C21 C2

2 

C20 C21 C21 1,5 

(15%) 

Tổng số câu 6   1 1 2  2 2 1 1 1 8 4 

 

5 17 

Tổng số điểm 1,5 1 1 1,5 5 5 

Tỉ lệ % 15% 10% 10% 15% 50% 50% 

Tổng hợp chung 3(30%) 3(30%) 1(10%) 3(30%) 100% 100% 
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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025- 2026 

Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 8 

Thời gian làm bài: 60 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

 

STT Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung 

đơn vị 

kiến 

thức 

Yêu cầu 

cần đạt 

Mức độ đánh giá Tự luận 

    Trắc nghiệm khách quan    

    Nhiều lựa chọn “Đúng- Sai”    

    Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

Phân môn Lịch sử 

1 Chương 

3.Việt 

Nam từ 

đầu thế 

kỉ XVI 

đến thế 

kỉ XVIII 

Nội 

dung 1: 

Kinh 

tế, văn 

hóa và 

tôn 

giáo ở 

Đại 

Việt 

trong 

các thế 

Nhận biết: 

– Nêu được 

những nét 

chính về 

tình hình 

kinh tế 

trong các 

thế kỉ XVI 

– XVI 

 

 

 

 

6NLTH 
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kỉ 

XVI- 

XVIII 

2  Nội 

dung 2: 

Phong 

Trào 

Tây 

Sơn 

 

-Nhận biết:  

Trình bày 

được một 

số nét chính 

về nguyên 

nhân bùng 

nổ của 

phong trào 

Tây Sơn.  

-Thông 

hiểu – Mô 

tả được một 

số thắng lợi 

tiêu biểu 

của phong 

trào Tây 

Sơn.  

- Nêu được 

nguyên 

nhân thắng 

lợi, ý nghĩa 

lịch sử của 

phong trào 

Tây Sơn.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2NLTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NLTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NLTD 
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-Vận dụng: 

– Đánh giá 

được vai trò 

của Nguyễn 

Huệ – 

Quang 

Trung trong 

phong trào 

Tây Sơn.  

 

 

 

 

 

 

 

2NLVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NLVD 

3 Chương 

4.Châu 

Âu và 

nước Mỹ 

từ cuối 

thế kỉ 

XVIII 

đén đầu 

thế kỉ 

XX 

 

Nội 

dung 3: 

Các 

nước 

Anh, 

Pháp, 

Đức, 

Mỹ 

chuyển 

sang 

giai 

đoạn 

chủ 

nghĩa 

đế 

quốc  

 

-Nhận biết: 

Nêu được 

những 

chuyển biến 

lớn về kinh 

tế, chính 

sách đối 

nội, đối 

ngoại 

XX của các 

đế quốc 

Anh, Pháp, 

Đức, Mỹ từ 

cuối thế kỉ 

XIX đến 

đầu thế kỉ 

XX.  

    

 

 

 

1NLTH 
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-Thông 

hiểu:Việc 

các nước tư 

bản chạy 

đua vũ 

trang và 

hình thành 

các khối 

liên minh 

quân sự 

cuối thế kỉ 

XIX – đầu 

XX có liên 

quan trực 

tiếp đến bản 

chất của 

chủ nghĩa 

đế quốc. 

-Vận dụng: 

Nếu không 

có sự phát 

triển mạnh 

của khoa 

học – kĩ 

thuật và sản 

xuất công 

nghiệp, các 

 

 

 

 

1NLTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2NLVD 
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nước tư bản 

vẫn có thể 

chuyển 

sang giai 

đoạn đế 

quốc chủ 

nghĩa. 

Tổng số câu 6 8 3 

Tổng số điểm 1,5 2,0 1,5 

Tỉ lệ % 15% 20% 15% 

 

ST

T 

Chươ

ng/ 

chủ đề 

Nội 

dung 

đơn 

vị 

kiến 

thức 

Yêu cầu cần 

đạt 

Mức độ đánh giá Tự luận Tổng 

    Trắc nghiệm khách quan       

    Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn       

    Biết  Hiể

u  

V

D 

Biết  Hiể

u  

V

D 

Bi

ết  

Hi

ểu  

VD Biết  Hiể

u  

VD Bi

ết  

Hiể

u  

VD 

 Phân môn  Địa lí 
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1 Chươn

g 2: 

Đặc 

điểm 

khí 

hậu và 

thủy 

văn 

Việt 

Nam 

 

Nội 

dung 

1: 

Đặc 

điểm 

khí 

hậu  

-Nhận biết – 

Trình bày 

được đặc điểm 

khí hậu nhiệt 

đới ẩm gió 

mùa của Việt 

Nam.  

 -Thông hiểu – 

Chứng minh 

được sự phân 

hoá đa dạng 

của khí hậu 

Việt Nam: 

phân hóa bắc 

nam, phân hóa 

theo đai cao.  

-Vận 

dụng:Phân tích 

được vai trò 

của khí hậu 

đối với sự phát 

triển du lịch ở 

một số điểm 

du lịch nổi 

tiếng của nước 

ta 

6NL

TH 

  1N

LT

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

LT

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2N

L

V

D 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2N

LT

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2N

LV

D 

 

 

   7N

LT

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3N

LT

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4NL

VD 



10 

 

  Nội 

dung  

2. 

Đặc 

điểm 

thủy 

văn  

-Nhận biết: 

Trình bày một 

số đặc điểm 

mạng lưới 

sông ngòi Việt 

Nam. 

-Thông hiểu: 

Giải thích vì 

sao sông ngòi 

Việt Nam có 

lưu lượng 

nước lớn và 

nhiều phù sa. 

-Vận dụng:Ở 

địa phương 

em, sông ngòi 

có vai trò gì 

đối với đời 

sống và sản 

xuất.  

          

1N

LT

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

LT

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

LV

D 

1N

LT

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

LT

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1NL

VD 

Tổng số câu  6 4 4 3 17 

Tổng số điểm  1,5 1 1 1,5 5 

Tỉ lệ %  15 10 10 15 50 

Tổng hợp chung  3(30%) 3(30%) 1(10%) 3(30%) 10(100%) 
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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN    KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025- 2026 

Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 8 

Thời gian làm bài: 60 phút 

(Không tính thời gian phát đề) 

I.TRẮC NGHIỆM:( 7 điểm) 

I.1. Hãy chọn câu đúng nhất( 3 điểm). ( mỗi câu 0,25 điểm) 

Câu 1. Trong các thế kỷ XVI–XVIII, nền kinh tế Đại Việt chủ yếu dựa vào ngành nào? 

A. Công nghiệp B. Nông nghiệp C. Thủ công nghiệp   D. Thương nghiệp 

Câu 2. Ở Đàng Trong, chúa Nguyễn khuyến khích mở mang vùng đất nào? 

A. Đồng bằng Bắc Bộ B. Nam Bộ  C. Tây Nguyên D. Trung du Bắc Bộ 

Câu 3. Thủ công nghiệp phát triển mạnh nhất ở ngành nào? 

A. Nấu rượu     B. Nuôi tằm, dệt lụa C. Làm đồ sành sứ   D. Chế tạo vũ khí 

Câu 4. Tên thương cảng nổi tiếng quốc tế ở Đàng Trong thời chúa Nguyễn. 

A. Vân Đồn  B. Hội An  C. Thăng Long D. Gia Định 

Câu 5. Tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong đời sống tinh thần của người Việt giai đoạn 

này là: 

A. Hồi giáo  B. Ki-tô giáo C. Phật giáo  D. Đạo giáo 

Câu 6.  Thế kỉ XVII chữ cái La tinh ghi âm tiếng Việt, một loại chữ tiện lợi,khoa học, dễ sử 

dụng là: 

A. Chữ Hán     B. Chữ Nôm      C. Chữ Quốc ngữ D. Chữ Phạn 

Câu 7. Đặc điểm nổi bật nhất của khí hậu Việt Nam là 

A. Lạnh quanh năm  B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

C. Khô hạn quanh năm  D. Ôn đới hải dương 

Câu 8. Việt Nam nằm trong khu vực 

A. Ôn đới B. Nhiệt đới gió mùa C. Cận nhiệt lục địa D. Hàn đới 

Câu 9. Nhiệt độ trung bình năm của nước ta thường đạt 

A. Dưới 10°C B. 10–15°C  C. Trên 20°C  D. Trên 40°C 

Câu 10. Lượng mưa trung bình năm của Việt Nam khoảng 

A. 200–400 mm B. 500–1000 mm C. 1500–2000 mm  D. Trên 3000 mm 

Câu 11. Nhân tố chính tạo nên tính chất ẩm của khí hậu Việt Nam là 

A. Sông ngòi dài   B. Đất đai màu mỡ  C. Gió mùa và biển D. Rừng rậm 

Câu 12. Mùa gió đông bắc ở miền Bắc thường diễn ra từ 

A. Tháng 1 đến 3  B. Tháng 4 đến 6    C. Tháng 11 đến 4 năm sau D.Tháng 7 đến 9  

I.2. Hãy Xác định thông tin Đúng hoặc Sai( 3điểm). ( mỗi câu 0,25 điểm) 

Câu 13. Những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc. 

a. Chủ nghĩa đế quốc hình thành vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.   

 Đúng  Sai 

b. Sự hình thành các tổ chức độc quyền như công ty độc quyền, tơ-rớt, các-ten…là 

biểu hiện quan trọng của chủ nghĩa đế quốc. 

 Đúng  Sai 

c. Việc các nước tư bản chạy đua vũ trang và hình thành các khối liên minh quân sự cuối thế 

kỉ XIX – đầu XX có liên quan trực tiếp đến bản chất của chủ nghĩa đế quốc.  

 Đúng  Sai 
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d. Nếu không có sự phát triển mạnh của khoa học – kĩ thuật và sản xuất công nghiệp, các nước 

tư bản vẫn có thể chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

  Đúng  Sai 

Câu 14. Những thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn . 

a. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785) là thắng lợi lớn của nghĩa quân Tây Sơn trước 

quân Xiêm.  

 Đúng  Sai 

b. Trong trận Rạch Gầm – Xoài Mút, quân Tây Sơn giành thắng lợi nhờ địa hình thuận lợi và 

cách đánh bất ngờ của Nguyễn Huệ. 

 Đúng  Sai 

c.Những thắng lợi liên tiếp ở Đàng Trong, Đàng Ngoài và trong chiến thắng quân Xiêm cho 

thấy phong trào Tây Sơn không chỉ mạnh về quân sự mà còn nhận được sự ủng hộ của nhân 

dân.   

 Đúng  Sai 

d. Nếu không có chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, phong trào Tây Sơn vẫn dễ dàng đánh 

bại các tập đoàn phong kiến trong nước. 

 Đúng   Sai      

Câu 15. Khí hậu Việt Nam phân hóa đa dạng 

a . Khí hậu nước ta phân hóa theo vĩ độ từ Bắc vào Nam. 

 Đúng  Sai 

b. Miền Bắc nước ta có mùa đông lạnh, còn miền Nam nóng quanh năm. 

 Đúng  Sai 

c. Càng lên cao nhiệt độ càng tăng nên vùng núi có khí hậu nóng hơn đồng bằng. 

 Đúng  Sai 

d. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ thường có hiện tượng rét đậm, rét hại vì nằm gần chí tuyến nên 

khí hậu rất nóng vào mùa đông. 

 Đúng  Sai 

I.3. Trả lời các câu hỏi ngắn sau( 1điểm). ( mỗi câu 0,25 điểm) 

Câu 16. Khí hậu Việt Nam có tính chất nhiệt đới ẩm 

a. Khí hậu Việt Nam có nhiệt cao quanh năm là ………………… 

b. Lượng mưa trung bình năm của nước ta  ……………………… 

c.  Vì sao nước ta có lượng mưa lớn …………………………….. 

d. Một biểu hiện của tính chất nhiệt đới ẩm tại địa phương em…………… 

II. TỰ LUẬN:( 3 điểm) 

Câu 17( 0,25 điểm). Nguyên nhân dẫn đến phong trào Tây Sơn bùng nổ nửa cuối thế kỉ 

XVIII. 

Câu 18( 0,75 điểm). Nguyên nhân vì sao phong trào Tây Sơn thắng lợi nhanh chóng? 

Câu 19( 0,5 điểm). Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong trào Tây 

Sơn và lịch sử dân tộc. 

Câu 20( 0,25 điểm). Trình bày một số đặc điểm mạng lưới sông ngòi Việt Nam. 

Câu 21( 0,75 điểm). Giải thích vì sao sông ngòi Việt Nam có lưu lượng nước lớn và nhiều 

phù sa. 

Câu 22( 0,5 điểm). Ở địa phương em, sông ngòi có vai trò gì đối với đời sống và sản xuất?  

                                                                          -HẾT- 
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          HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8, CUỐI KÌ 1 (2025-2026) 

I.TRẮC NGHIỆM:( 7 điểm). 

I.1. Hãy chọn câu đúng nhất( 3 điểm). ( mỗi câu 0,25 điểm) 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án B B B B C C B B C C C C 

 

I.2. Hãy Xác định thông tin Đúng hoặc Sai( 3 điểm). ( mỗi câu 0,25 điểm) 

 

Câu  a b c d 

Câu 13  

Đáp án 

Đ Đ Đ S 

Câu 14 Đ Đ Đ S 

Câu 15 Đ Đ S S 

 

I.3. Trả lời các câu hỏi ngắn sau( 1điểm). ( mỗi câu 0,25 điểm) 

 

Câu 16 Đáp án 

a Do nước ta nằm trong đới khí hậu nhiệt đới, nội chí tuyến Bắc. 

b Khoảng 1.500 – 2000 mm/năm. 

c Do gió mùa mang hơi ẩm từ biển vào và nước ta chịu ảnh hưởng của nhiều hoạt 

động đối lưu trong mùa nóng. 

d  Nhiều ngày nóng ẩm, mưa theo mùa; cây cối xanh tốt quanh năm; có hiện tượng 

ẩm mốc trong mùa mưa,… 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN:( 3 điểm). 

 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 17( 0,25 điểm). 

Nguyên nhân dẫn đến 

phong trào Tây Sơn 

bùng nổ nửa cuối thế 

kỉ XVIII. 

*Nguyên nhân: 

- Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng 

Trong ngày càng suy yếu. 

 - Quan lại tham nhũng tô thuế nặng nề làm cho đời 

sống nhân dân cực khổ. 

 

 

0,25 

 

 

Câu 18( 0,75 điểm). 

Nguyên nhân vì sao 

phong trào Tây Sơn 

thắng lợi nhanh 

chóng? 

Vì:  

+ Tinh thần yêu nước, sự đồng lòng ủng hộ của nhân 

dân ta. 

+ Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung-

Nguyễn Huệ và bộ chỉ huy nghĩa quân. 

 

 

0,25 

 

0,5 

Câu 19( 0,5 điểm). 

Đánh giá vai trò của 

Nguyễn Huệ - Quang 

Trung trong phong 

Nguyễn Huệ – Quang Trung là lãnh tụ kiệt xuất của 

phong trào Tây Sơn, có công lớn trong việc đánh bại 

các thế lực phong kiến và ngoại xâm. Ông lập nhiều 

chiến thắng vang dội, đặc biệt là trận Ngọc Hồi – 

Đống Đa 1789, góp phần thống nhất và bảo vệ vững 

 

0,25 

 

 

0,25 



14 

 

trào Tây Sơn và lịch 

sử dân tộc. 

 

chắc độc lập dân tộc. Quang Trung được xem là một 

trong những anh hùng vĩ đại nhất của lịch sử Việt 

Nam. 

Câu 20( 0,25 điểm). 

Trình bày một số đặc 

điểm mạng lưới sông 

ngòi Việt Nam. 

*Đặc điểm mạng lưới sông ngòi Việt Nam. 

- Nước ta có 2360 con sông dài trên 10km, 

- Dọc bờ biển nước ta cứ khoảng 20km lại có 1 cửa 

sông. 

 

 

0,25 

 

Câu 21( 0,75 điểm). 

Giải thích vì sao sông 

ngòi Việt Nam có lưu 

lượng nước lớn và 

nhiều phù sa. 

* Vì: 

-  Việt Nam có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, lượng 

mưa lớn → cung cấp nhiều nước cho sông. 

- Địa hình chủ yếu là đồi núi chiếm phần lớn diện tích, 

độ dốc lớn → nước chảy nhanh, cuốn theo nhiều vật 

liệu → lượng phù sa nhiều. 

 

 

 

0,25 

 

 

0,5 

Câu 22( 0,5 điểm). 

Ở địa phương em, 

sông ngòi có vai trò 

gì đối với đời sống và 

sản xuất?  

*Vai trò: 

-  Cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới tiêu cho trồng 

lúa, hoa màu. 

-  Là đường giao thông thủy quan trọng. 

-  Cung cấp thuỷ sản (tôm, cá,…). 

-  Bồi đắp phù sa, làm cho đất đai màu mỡ. 

 

0,25 

 

 

0,25 

HẾT 
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